
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1-LẦN 2 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 07-10-2024

Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A3 9A4 9A5

1 HĐTN_HN1-C Nam HĐTN_HN1-T Bình HĐTN_HN1-H Nguyên HĐTN_HN1-N Quỳnh HĐTN_HN1-Hoàng Oanh HĐTN_HN1-T Mây HĐTN_HN1-Thu Trang HĐTN_HN1-Phan Hòa HĐTN_HN1-Chín HĐTN_HN1-Chí Cường

2 Anh-Hải Yến HĐTN_HN2-T Bình KHTN_Lý-C Nam Toán-N Quỳnh Văn-T Mây L_Sử-T Thuyên Anh-Thu Trang Nhạc-Hoàng Oanh Toán-Chín M Thuật-H Nguyên

3 Tin-T Bình KHTN_Sinh-N Anh L_Sử-T Thuyên HĐTN_HN2-N Quỳnh GDTC-Đỗ Hòa Văn-T Mây Toán-T Tùng Anh-Kim Loan GDĐP-Phan Hòa Tin-Chí Cường

4 GDTC-Đỗ Hòa Anh-Hải Yến KHTN_Sinh-N Anh Đ_Lí-T Phương Tin-Chí Cường Anh-Kim Loan M Thuật-H Nguyên Văn-H Hạnh GDTC-Anh Hoan Toán-Chín

5 Toán-N Quỳnh L_Sử-T Thuyên Anh-Hải Yến Văn-T Mây Anh-Kim Loan KHTN_Sinh-N Anh Văn-H Hạnh Toán-T Tùng Tin-Chí Cường Đ_Lí-T Phương

1 M Thuật-H Nguyên GDCD-H' Ben Văn-Q Hưng Toán-N Quỳnh GDTC-Đỗ Hòa Tin-Chí Cường Nhạc-Hoàng Oanh GDTC-Anh Hoan L_Sử-T Thuyên Anh-Kim Loan

2 Văn-Q Hưng GDĐP-H' Hoan GDCD-H' Ben L_Sử-T Thuyên Anh-Kim Loan Toán-T Hương GDTC-Anh Hoan C Nghệ-T Hiển M Thuật-H Nguyên HĐTN_HN2-Chí Cường

3 Toán-N Quỳnh Toán-T Hương Nhạc-Hoàng Oanh C Nghệ-Việt Hưng L_Sử-T Thuyên GDTC-Đỗ Hòa Văn-H Hạnh M Thuật-H Nguyên Văn-H' Ben C Nghệ-T Hiển

4 GDTC-Đỗ Hòa Văn-Q Hưng TV-Đọc-H_Dung KHTN_Hóa-H' Hoan Toán-T Hương Anh-Kim Loan Đ_Lí-T Phương Văn-H Hạnh KHTN_Lý-Việt Hưng GDCD-H' Ben

5 L_Sử-T Thuyên C Nghệ-Việt Hưng Toán-T Hương Nhạc-Hoàng Oanh GDĐP-H' Hoan TV-Đọc-H_Dung C Nghệ-T Hiển Anh-Kim Loan Đ_Lí-T Phương Văn-H' Ben

1 KHTN_Sinh-N Anh Tin-T Bình L_Sử-T Thuyên Anh-Hải Yến GDCD-H' Ben Đ_Lí-T Phương GDCD-Q Hưng Toán-T Tùng HĐTN_HN2-Chín KHTN_Lý-Việt Hưng

2 Văn-Q Hưng TV-Đọc-H_Dung Tin-T Bình KHTN_Sinh-N Anh Đ_Lí-T Phương L_Sử-T Thuyên KHTN_Lý-C Nam KHTN_Lý-Việt Hưng Văn-H' Ben Toán-Chín

3 C Nghệ-Việt Hưng Anh-Hải Yến Văn-Q Hưng TV-Đọc-H_Dung L_Sử-T Thuyên Văn-T Mây Toán-T Tùng GDCD-H' Ben Anh-Thu Trang Đ_Lí-T Phương

4 Anh-Hải Yến KHTN_Lý-C Nam Đ_Lí-T Phương Văn-T Mây Toán-T Hương C Nghệ-Việt Hưng Anh-Thu Trang Văn-H Hạnh Toán-Chín Văn-H' Ben

5 GDCD-H' Ben Văn-Q Hưng Anh-Hải Yến KHTN_Lý-C Nam Văn-T Mây Toán-T Hương Văn-H Hạnh Đ_Lí-T Phương KHTN_Lý-Việt Hưng L_Sử-T Thuyên

1 Toán-N Quỳnh M Thuật-H Nguyên C Nghệ-Việt Hưng GDTC-Đỗ Hòa HĐTN_HN2-Hoàng Oanh Anh-Kim Loan Toán-T Tùng GDĐP-Phan Hòa KHTN_Hóa-H' Hoan GDTC-Anh Hoan

2 KHTN_Sinh-N Anh KHTN_Hóa-H' Hoan GDTC-Đỗ Hòa Toán-N Quỳnh C Nghệ-Việt Hưng M Thuật-H Nguyên GDTC-Anh Hoan Toán-T Tùng C Nghệ-T Hiển Nhạc-Hoàng Oanh

3 Nhạc-Hoàng Oanh Toán-T Hương HĐTN_HN2-H Nguyên Văn-T Mây KHTN_Sinh-N Anh GDTC-Đỗ Hòa Tin-Chí Cường Anh-Kim Loan KHTN_Sinh-T Hiển GDĐP-Phan Hòa

4 GDĐP-H' Hoan GDTC-Đỗ Hòa Toán-T Hương M Thuật-H Nguyên Văn-T Mây Nhạc-Hoàng Oanh Đ_Lí-T Phương KHTN_Lý-Việt Hưng GDTC-Anh Hoan Anh-Kim Loan

5 KHTN_Hóa-H' Hoan Đ_Lí-T Phương M Thuật-H Nguyên KHTN_Sinh-N Anh Toán-T Hương Văn-T Mây KHTN_Sinh-T Hiển Tin-Chí Cường Nhạc-Hoàng Oanh KHTN_Lý-Việt Hưng

1 L_Sử-T Thuyên KHTN_Sinh-N Anh Anh-Hải Yến GDTC-Đỗ Hòa KHTN_Lý-C Nam KHTN_Hóa-H' Hoan HĐTN_HN2-Thu Trang Đ_Lí-T Phương Văn-H' Ben KHTN_Sinh-T Hiển

2 Anh-Hải Yến GDTC-Đỗ Hòa KHTN_Sinh-N Anh L_Sử-T Thuyên Toán-T Hương GDCD-H' Ben Văn-H Hạnh KHTN_Sinh-T Hiển Anh-Thu Trang KHTN_Hóa-H' Hoan

3 Văn-Q Hưng L_Sử-T Thuyên GDTC-Đỗ Hòa Anh-Hải Yến KHTN_Hóa-H' Hoan Toán-T Hương KHTN_Lý-C Nam Văn-H Hạnh GDCD-H' Ben C Nghệ-T Hiển

4 TV-Đọc-H_Dung Văn-Q Hưng Toán-T Hương GDCD-H' Ben KHTN_Sinh-N Anh GDĐP-H' Hoan L_Sử-T Thuyên C Nghệ-T Hiển Đ_Lí-T Phương Toán-Chín

5 Đ_Lí-T Phương Toán-T Hương Văn-Q Hưng GDĐP-H' Hoan TV-Đọc-H_Dung KHTN_Sinh-N Anh Anh-Thu Trang L_Sử-T Thuyên Toán-Chín Văn-H' Ben

1 Văn-Q Hưng Anh-Hải Yến KHTN_Hóa-H' Hoan Văn-T Mây Anh-Kim Loan KHTN_Lý-C Nam GDĐP-Phan Hòa Toán-T Tùng C Nghệ-T Hiển Văn-H' Ben

2 KHTN_Lý-C Nam Toán-T Hương GDĐP-H' Hoan Anh-Hải Yến Nhạc-Hoàng Oanh Văn-T Mây C Nghệ-T Hiển HĐTN_HN2-Phan Hòa Anh-Thu Trang Anh-Kim Loan

3 HĐTN_HN2-C Nam Nhạc-Hoàng Oanh Văn-Q Hưng Toán-N Quỳnh Văn-T Mây Toán-T Hương KHTN_Hóa-Phan Hòa GDTC-Anh Hoan Văn-H' Ben Toán-Chín

4 Toán-N Quỳnh Văn-Q Hưng Toán-T Hương Tin-T Bình M Thuật-H Nguyên HĐTN_HN2-T Mây Toán-T Tùng KHTN_Hóa-Phan Hòa Toán-Chín GDTC-Anh Hoan

5 HĐTN_HN3-C Nam HĐTN_HN3-T Bình HĐTN_HN3-H Nguyên HĐTN_HN3-N Quỳnh HĐTN_HN3-Hoàng Oanh HĐTN_HN3-T Mây HĐTN_HN3-Thu Trang HĐTN_HN3-Phan Hòa HĐTN_HN3-Chín HĐTN_HN3-Chí Cường

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức

Quảng Hiệp, ngày 04 tháng 10 năm 2024 
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